
Tài liệu đáp ứng Tài liệu liên quan 

1. Bộ giáo dục và đào tạo (2016), Giáo trình 
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam, Nxb. Chính trị quốc gia

GT

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng 
sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao 
đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh Chính trị quốc gia- sự thật, 
2014, (2009)

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức 
X / Đảng cộng sản Việt Nam; H. : Chính trị 
quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX / 
Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính trị 
quốc gia, 2003

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức 
X / Đảng cộng sản Việt Nam;  H. : Chính trị 
quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
X / Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính 
trị quốc gia, 2007

4.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X / 
Đảng Cộng sản Việt Nam
 H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2007

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thức 
X / Đảng cộng sản Việt Nam;  H. : Chính trị 
quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
X / Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính 
trị quốc gia, 2007

5. Trường Chinh (1947), Kháng chiến nhất định 
thắng lợi , Nxb. Sự thật, Hà Nội.

TK
Kháng chiến nhất định thắng lợi / Tác 
giả:Trường Chinh
 H : Sự thật , 1967, (1947)

Tổng số môn học 58
Tổng số môn học có tài liệu tại thư viện: 57 (98,3%);
Tổng số môn học không có tài liệu: 1 (1,7%).
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Trần Quốc Vượng (2009). Cơ sở văn hóa Việt 
Nam. Nxb Giáo dục.

GT
Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng. 
Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền;  H. 
: Giáo dục, 2009, (1998)

1. Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ Hải 
Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  H. : Đại 
học Nông nghiệp, 2017
2. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Trần Ngọc Thêm (2012). Cơ sở văn hóa Việt 
Nam. Nxb Giáo dục.

GT
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

1. Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ Hải 
Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  H. : Đại 
học Nông nghiệp, 2017
2. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
3. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng. 
Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền; H. 
: Giáo dục, 2009, (1998)

Vũ Hải Hà (chủ biên), Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang 
Giảng (2017). Đề cương bài giảng Cơ sở văn hóa 
Việt Nam.Nxb Đại học Nông nghiệp.

GT
Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ Hải Hà, 
Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  H. : Đại học 
Nông nghiệp, 2017

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
2. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng. 
Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền;  
H. : Giáo dục, 2009, (1998)

Hoàng Nam (2014). Nhân học văn hóa Việt Nam 
tiền đề và cách tiếp cận. Nxb Khoa học xã hội.

TK
Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương 
pháp tiếp cận : Giáo trình đại học / Hoàng Nam
 H. : Khoa học xã hội, 2014

 Đào Duy Anh (1998). Việt Nam văn hóa sử 
cương. Nxb Đồng Tháp.

TK
Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh
 Đồng Tháp. : Đồng Tháp, 1998

Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần Mạnh 
Thường, biên soạn
 H. : Thời đại, 2013

Trần Quốc Vượng (2000). Văn hóa Việt Nam: 
tìm tòi và suy ngẫm. Nxb Văn hóa dân tộc.

TK
Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / Trần 
Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000

1. Đại cương văn hóa Việt Nam / Lại Phi Hùng, 
Nguyễn Đình Hòa;  H. : Đại học kinh tế Quốc 
dân, 2015
2. Văn hóa Việt Nam truyền thống: Một góc 
nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ;  H. : Thông tin và 
truyền thông, 2015
3. Một số vấn đề văn hoá Việt nam truyền thống 
và hiện đại / Nguyễn Đăng Duy, Biên soạn;  H. 
: Lao động, 2005
4. Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và 
phương pháp tiếp cận : Giáo trình đại học / 
Hoàng Nam;  H. : Khoa học xã hội, 2014

Trần Thị Minh Đức (2011). Giáo trình tham vấn 
tâm lý, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội

GT
Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
 H. : Đại học Quốc gia, 2011

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị 
Hồng Yến; H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn đề lí 
luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  H. : Đại 
học sư phạm, 2014
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Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Thái 
Lan, Lim Shaw Hui (2008). Giáo trình tham vấn, 
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội. 

TK
Giáo trình tham vấn tâm lý / Bùi Thị Xuân Mai, 
Nguyễn Thị Thái Lan, Lim Shaw Hui;  H. : Lao 
động xã hội, 2008

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị 
Hồng Yến; H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn đề lí 
luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  H. : Đại 
học sư phạm, 2014

Trần Đình Tuấn (2013). Tham vấn tâm lý cá 
nhân và gia đình, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

TK
Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình 
Tuấn
 H. : Đại học Quốc gia, 2013

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị 
Hồng Yến
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn đề lí 
luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  H. : Đại 
học sư phạm, 2014

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)), Trần Hữu 
Luyến, Trần Quốc Thành (2015). Giáo trình Tâm 
lý học đại cương, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 

TK
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang 
Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn 
Vang Đại học kinh tế quốc dân, 2007

Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Xuân Thức; H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2013

Nguyễn Quý Thanh (2011), Xã hội học về Dư 
luận xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 
Nội.

GT
Xâ hội học về dư luận xã hội./ Nguyễn Quý 
Thanh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011

Trần Hữu Quang (2008), Xã hội học về truyền 
thông đại chúng, Đại học Mở thành phố Hồ Chí 
Minh

GT
Trần Hữu Quang;  Xã hội học về truyền thông 
đại chúng / Trần Hữu Quang;  TP. Hồ Chí Minh. 
: Đại học mở, 2008

Bùi Hoài Sơn (2006), Dư luận xã hội, NXB Viện 
VHTT

TK Dư luận xã hội / Bùi Hoài Sơn; 2006
Xâ hội học về dư luận xã hội./ Nguyễn Quý 
Thanh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011

Claudia Mast (2003), Truyền thông đại chúng, 
NXb Thông tấn

TK Truyền thông đại chúng / Claudia Mast;  2003
Trần Hữu Quang;  Xã hội học về truyền thông 
đại chúng / Trần Hữu Quang;  TP. Hồ Chí 
Minh. : Đại học mở, 2008

Lê Thanh Bình (2004), Quản lý và phát triển báo 
chí - xuất bản, Nxb Chính trị quốc gia

TK

Quản lý và phát triển báo chí - xuất bản= 
Management and development for journalism 
publication / Lê Thanh Bình
 H. : Chính trị quốc gia, 2004

Trần Khánh Dư (Chủ biên), Xã hội học tôn giáo, 
NXB Đại học Nông nghiệp, 2017

GT
Bài giảng xã hội học tôn giáo / Trần Khánh Dư, 
Tạ Quang Giảng; H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và 
những vấn đề tôn giáo hiện nay, Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia, 2012

TK
Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và 
những vấn đề tôn giáo hiện nay; H. : Chính trị 
Quốc gia, 2012

Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền, 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

TK

Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền : 
Religious policy and rule of law state / Đỗ 
Quang Hưng
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên), Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. 
KHXH, Hà Nội, 1998

TK
Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở 
Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn; H. : Khoa học xã 
hội, 1998

Nguyễn Đình Sự (chủ biên) C. Mác và Ph. Ăng-
ghen về tôn giáo, Nxb. KHXH, 2001

TK
C. Mác và Ph. Ăng-ghen về tôn giáo / Nguyễn 
Đình Sự
 H. : Khoa học xã hội, 2001

5 Xã hội học tôn giáo ML03039

3 Tham vấn ML01011

4
Xã hội học truyền 

thông đại chúng và dư 
luận xã hội 

ML03031



Olivier Bobineau (chủ biên), Xã hội học tôn giáo, 
NXB Thế giới, 2012

TK
Trần Khánh Dư (Chủ biên), Xã hội học tôn giáo, 
NXB Đại học Nông nghiệp, 2017

Những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin 1
ML01001

Phạm Văn Sinh và Phạm Quang Phan (2014). 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

GT

 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh./ Phạm Văn Sinh, Phạm 
Quang Phan 2013,( 2009)

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 2009 
2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những 
nguyê lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 
Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm 
tra cho các trường đại học, cao đẳng / Phạm 
Văn Sinh, chủ biên  

Lương Việt Hải (2001). Hiện đại hóa xã hội – 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội.

TK
Hiện đại hóa xã hội một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn/ Lương Việt Hải; H.; Khoa học xã hội 
2001

Lê Minh Nghĩa và Phạm Văn Sinh (2010). Hỏi 
và Đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia, Hà Nội.

TK

Hỏi và Đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác Lênin / Lê Minh Nghĩa, Phạm 
Văn Sinh
 H. : Chính trị Quốc gia, 2010

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 2009 
2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những 
nguyê lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 
Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm 
tra cho các trường đại học, cao đẳng / Phạm 
Văn Sinh, chủ biên  

4 Lê Văn Lực – Trần Văn Phòng (2008), Một số 
chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, tập 1, Nhà xuất bản Lý luận 
chính trị, Hà Nội. 

TK

 Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (2014). Giáo 
trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

GT

 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2009; 2. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại 
học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Phạm Văn Sinh, 
Phạm Quang Phan 2013

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2007). 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình 
dùng cho các trường ĐH và CĐ / Đỗ Nguyên 
Phương, Nguyễn Viết Thông, Đồng chủ biên; H. 
: Chính trị quốc gia, 2007, ( 2005)
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học;  H. : 
Chính trị quốc gia, 2004, (2003)

1. Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học
 H.: Đại học quốc gia, 2006
2. Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học / 
Đỗ Thị Thạch, Chủ biên;  H.: Đại học quốc gia, 
2007
3. Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học
 H. : Lý luận chính trị, 2005

6



 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2007). 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng 
cho khối kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các 
trường đại học,cao đẳng / Bộ giáo dục và đào 
tạo;  H. : Chính trị quốc gia, 2007, (2003, 2004, 
2005)

Ngô Thành Dương (2004). Giới thiệu một số tác 
phẩm kinh điển của C. Mác, Anghen, Nxb. Lý 
luận chính trị

TK
Giới thiệu một số tác phẩm kinh điển của C. 
Mác, Ăngghen / Ngô Thành Dương;  H. : Lý 
luận chính trị, 2004

1. C.Mác và PH. Ăng-Ghen tuyển tập.Tập 1
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Vũ Văn Tuấn (Chủ biên, 2014). Bài giảng Pháp 
luật đại cương. Nhà xuất bản Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, Hà Nội.

GT

1. Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ Văn Tuấn. 
Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; 
Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al];  H. : Lao 
động - xã hội, 2014, ( 2010, 2008)

Nhà nước và pháp luật đại cương / Phạm Văn 
Hùng, Chủ biên
 H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1999

 Lê Minh Tâm, Lê Minh Đoan (2005). Giáo trình 
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường 
Đại học Luật Hà Nội (2005). Nxb Công an nhân 
dân, Hà Nội.

TK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Lê 
Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn 
Văn Động Xây dựng , 2015

1. Tài liệu học tập môn học Nhà nước và pháp 
luật lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 
Tập 1; H. : Chính trị Hành chính, 2011
2. Hỏi đáp môn lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật / Nguyễn Thế Thuấn, Trần Hậu 
Thành;  H. : ĐH Quốc gia HN, 2007;

 Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự 
Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / Ch.b.: 
Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an 
nhân dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 1 / Lê Đình 
Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga TS. 
Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng Yến ThS;  
H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự 
Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / Ch.b.: 
Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an 
nhân dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 2 / Lê Đình 
Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga TS. 
Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng Yến ThS;  
H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình 
sự Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập I / 
Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, 
Hoàng Văn Hùng.. Công an nhân dân, 2015

 Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình 
sự Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập II / 
Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, 
Hoàng Văn Hùng.. Công an nhân dân, 2015

Thái Vĩnh Thắng (2009). Giáo trình Luật Hiến 
pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK

Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh 
Thằng, Vũ Hồng Anh (Ch.b.), Vũ Hồng Anh, 
Phạm Đức Bảo, Nguyễn Đăng Dung Công an 
nhân dân, 2015

Trần Minh Hương (2014). Giáo trình Luật Hành 
chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2014). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần 
Minh Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, 
Nguyễn Văn Quang Công an nhân dân, 2015

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt;  H. : Đại Học Quốc Gia, 2013
2. Luật hành chính Việt nam : Giải đáp pháp 
luật / Biên soạn:Phạm Hồng Thái, Đinh Văn 
Mậu
 TP.Hồ chí Minh : TP.Hồ Chí Minh, 1996

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương 
Việt Nam Mại Tập 1, Trường Đại học Luật Hà 
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK

 Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương 
Mại Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà 
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn Viết 
Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí Hiếu.. 
Công an nhân dân, 2015

Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi Ngọc 
Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê Đình Vinh, 
Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013



 Đinh Văn Quế (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Hình sự. Nxb TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí 
Minh.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : [s.n.], 
2000

Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Dân sự Tập 1. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu 
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : [s.n.], 
2000

Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Dân sự Tập 2. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu 
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : [s.n.], 
2000

 Nguyễn Ngọc Anh (2009). Bình luận khoa học 
Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bộ Tư pháp, Viện 
nghiên cứu khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : [s.n.], 
2000

 Quốc hội (2013). Hiến pháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 
2013.

TK

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông 
qua ngày 28 tháng 11 năm 2013

1. Tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng để tuyên 
truyền trong nhân dân / B.s.: Bùi Thế Đức, 
Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... ...[al.et];  H. 
: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
2. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 1992;  H. : Pháp lý, 1992

 Quốc hội (2009). Bộ luật Hình sự số: 
15/1999/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 21 
tháng 12 năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

TK

Bộ luật Hình sự số: 15/1999/QH10 do Quốc hội 
thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 (sửa đổi 
bổ sung năm 2009)

Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015

Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự số: 
33/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14 
tháng 06 năm 2005.

TK
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11do Quốc hội 
ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005

Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam
 H. : Thống Kê, 2006



Quốc hội (2012). Bộ luật Lao động số: 
10/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 18 
tháng 6 năm 2012.

TK
Bộ luật Lao động số: 10/2012/QH13 do Quốc 
hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy định 
mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, 
công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch xử lý kỷ 
luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ 
thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/5/2013);  H. : Lao động, 
2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội 
(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 
2007); H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung năm 
2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007); H. : 
Chính trị quốc gia, 2007

Quốc hội (2012). Luật Xử lý vi phạm hành chính 
số 15/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 
20 tháng 06 năm 2012

TK

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20 
tháng 06 năm 2012

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần 
Minh Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, 
Nguyễn Văn Quang..
 H. : Công an nhân dân, 2015
2. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2013

Quốc hội (2005). Luật Thương mại số 
36/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14 
tháng 06 năm 2005

TK

1. Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn 
Viết Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí 
Hiếu;  H. : Công an nhân dân, 2015
2. Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê Đình 
Vinh, Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Quốc hội (2011). Luật Khiếu nại số 
02/2011/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 11 
tháng 11 năm 2011

TK
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc hội 
ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

Quốc hội (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13 
do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 
2013

TK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban 
hành ngày 29 tháng 11 năm 2013

1. Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 - 2010; H. : Lao động, 2013
2. Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê 
Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
3. Luật đất đai; H.: Chính trị Quốc gia, 2003

Quốc hội (2014). Luật Đất đai số 55/2014/QH13 
do Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm 
2014

TK

1. Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 - 2010;  H. : Lao động, 2013
2. Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê 
Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
3. Luật đất đai;  H.: Chính trị Quốc gia, 2003

17 Pháp luật đại cương ML01009



 Quốc hội (2011). Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2005

TK

1. Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ / Đoàn 
Đức Lương, chủ biên, Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Nhân Ái; 
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012
2. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và văn bản 
hướng dẫn thi hành;  H. : Chính trị quốc gia, 
2006
3.  Luật sở hữu trí tuệ: Có hiệu lực từ 01 - 07 - 
2006 / Quốc Cường, Thanh Thảo, Sưu tầm và 
biên soạn
 H. : Tổng hợp TP.HCM, 2006 

Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học 
Thanh tra. Tài liệu Bồi dưỡng về phòng, chống 
tham nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 
Hà Nội.

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 
năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá Thanh, Phan 
Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực; H. : 
Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng; H. : Chính 
trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang;  Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998

Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học 
Thanh tra. Sổ tay công tác phòng, chống tham 
nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 
năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá Thanh, Phan 
Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực
 H. : Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng;
 H. : Chính trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang
 Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998



Đinh Văn Minh (2013). Tài liệu tham khảo 
phòng, chống tham nhũng. Nxb Chính trị quốc 
gia - Sự thật, Hà Nội

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 
năm đổi mới về phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá Thanh, Phan 
Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực; H. : 
Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng;  H. : Chính 
trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang;  Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998

Trần Thị Hòe, Vũ Công Giao, Lã Khánh Hùng 
(2011). Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa Trong 
Pháp Luật Và Thực Tiễn Ở Việt Nam. Nxb Lao 
động xã hội, Hà Nội

TK

Nguyễn Minh Đoan (1997). Hiệu quả của Pháp 
luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại học 
Luật Hà Nội (1997). Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội

TK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Lê 
Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn 
Văn Động;  H. : Xây dựng , 2015

 Jean Jacques Rousseau (1762). Khế ước xã hội, 
Dịch giả Dương Văn Hóa (2013). Nxb Thế giới, 
Hà Nội

TK

 Trường đai học lao động xã hội, Giáo trình chính 
sách xã hội, Nhà xuất bản lao động xã hội.năm 
2011

GT
Giáo trình chính sách xã hội / Trường đai học lao 
động xã hội; H.; Lao động xã hội, 2011

1.Chính sách xã hội các vấn đề và sự lựa chọn 
theo hướng phát triển bền vững: Sách chuyên 
khảo dùng cho đào tạo hệ sau đại học 
ngành/chuyên ngành quản lý kinh tế / Phan Huy 
Đường (c.b), Lê Hồng Huyên... [et al.];  H. : 
Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
2. Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - 
thành thị ở Việt Nam hiện nay / Mai Ngọc 
Cương, chủ biên
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013
3. Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở 
Việt Nam hiện nay / Mai Ngọc Cương, chủ biên
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013

 Quốc Hội, Pháp lệnh dân số, NXB chính trị quốc 
gia 2013.

TK
Pháp lệnh dân số và văn bản hướng dẫn thi hành
 H. : Chính trị quốc gia, 2005

Quốc Hội, Luật việc làm, NXB chính trị quốc gia 
2013.

TK  Luật việc làm;  2013 



 Quốc Hội Luật Giáo dục, Nhà xuất bản chính trị 
quốc gia 2014.

TK
Luật giáo dục;  Hà Nội : Chính trị quốc gia, , 
2014, (2007)

1. Luật giáo dục và những quy định mới nhất về 
giáo dục đào tạo 2011 Cẩm nang nghiệp vụ 
dành cho Hiệu trưởng và kế toán trường học;  
H.: Lao động, 2011
2. Luật giáo dục và những quy định mới nhất về 
giáo dục đào tạo 2011 Cẩm nang nghiệp vụ 
dành cho Hiệu trưởng và kế toán trường học;  
H.: Lao động, 2011

Quốc Hội Luật bình đẳng giới, NXB chính trị 
quốc gia ngày 2006.

TK
Luật bình đẳng giới;  H. : Chính trị quốc gia, 
2006

 Quốc Hội, Luật Hôn nhân gia đình, NXB chính 
trị quốc gia 2014

TK
 Luật Hôn nhân gia đình;  H. : Chính trị quốc 
gia, 2014 

 Chính Phủ, Nghị định về công tác dân tộc, 
14/1/2011

TK Nghị định về công tác dân tộc;  2011

Quốc Hội, Luật di sản văn hóa, NXB chính trị 
quốc gia 2009

TK Luật di sản văn hóa; H. : Chính trị quốc gia, 2009

Quốc Hội, Bộ luật Lao động, NXB chính trị quốc 
gia 2012

TK Bộ luật Lao động; H. : Chính trị quốc gia, 2012

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy định 
mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, 
công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch xử lý kỷ 
luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ 
thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/5/2013);  H. : Lao động, 
2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội 
(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 
2007);  H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung năm 
2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007);  H. : 
Chính trị quốc gia, 2007

Quốc Hội, Bộ luật Hình sự, NXB chính trị quốc 
gia 2015

TK Bộ luật Hình sự;  H. : Chính trị quốc gia, 2015

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : Đã 
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ thống);  H. : 
Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : [s.n.], 
2000

PGS.TS Nguyễn Văn Định, Giáo trình an sinh xã 
hội, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (2008

GT
Giáo trình an sinh xã hội / Nguyễn Văn Định
 H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008

Luật Bảo hiểm xã hội (2014). TK Luật bảo hiểm xã hội;  2006
Luật bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi 
hành Tài chính , 2007
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Luật việc làm (2013) TK Luật việc làm;  2013

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy định 
mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, 
công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch xử lý kỷ 
luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ 
thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/5/2013)
 H. : Lao động, 2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội 
(Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 
2007);  H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung năm 
2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007);  H. : 
Chính trị quốc gia, 2007

Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 
2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012).

TK
Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 
2005

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 26 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành 
một số điều của Pháp lệnh người có công với 
cách mạng

 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội;

TK

 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 27/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;

TK

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng

TK

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt 
buộc

TK

 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự 
nguyện

TK

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

TK

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 
tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về 
bảo hiểm xã hội bắt buộc

TK

19 An sinh xã hội ML03036



Vũ Văn Tuấn (2012). Bài giảng Luật Đất đai. 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. NXB Đại 
học Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê 
Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

1.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy
 H. : Công an nhân dân, 2012;(có năm 2006)
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia; H. : Nông nghiệp, 2006

Lưu Văn Sùng, Nguyễn Văn Long (ch.b.), 
Nguyễn Đức Bách (2007). Đình công của công 
nhân: Thực trạng và những giải pháp xử lý ở tỉnh 
Đồng Nai - Sách tham khảo. Nhà xuất bản Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội.

TK

Đình công của công nhân: Thực trạng và những 
giải pháp xử lý ở tỉnh Đồng Nai / Lưu Văn Sùng, 
Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đức Bách; H. : 
Chính trị Quốc gia, 2007

Trần Quang Huy (2012). Giáo trình Luật Đất đai, 
Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà xuất bản Công 
an nhân dân, Hà Nội.

TK
1.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy; H. : 
Công an nhân dân, 2012;(có năm 2006)

1.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê 
Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia; H. : Nông nghiệp, 2006

Võ Khánh Vinh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Kháng, Lê 
Văn Cương (2010). Xung đột xã hội: Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam.  Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội.

TK

Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn ở Việt Nam / Võ Khánh Vinh (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Kháng, Lê Văn Cương; H. : Khoa 
học xã hội, 2010

 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa 
xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn 
(Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu Hà, Bùi 
Việt Hương; H. : Lý luận chính trị, 2014 

 Võ Khánh Vinh (2009). Bước đầu tìm hiểu 
những vấn đề lịch sử về xung đột xã hội. Số 5 
(216). tr. 37-48. Tạp chí Triết học.

TK
Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn ở Việt Nam / Võ Khánh Vinh (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Kháng Khoa học xã hội, 2010

 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa 
xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn 
(Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu Hà, Bùi 
Việt Hương; H. : Lý luận chính trị, 2014 

Phan Tân (2007). Một số loại hình xung đột về 
đất đai ở nông thôn Hà Tây. Số 4. Tr.90-96. Tạp 
chí Xã hội học.

TK

Phan Xuân Sơn (ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh 
Thị Hà, Bùi Việt Hương (2014). Lý thuyết xung 
đột xã hội và quản lý, giải toả xung đột xã hội ở 
Việt Nam. Tạp chí Lý luận chính trị.

TK

Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa 
xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn 
(Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu Hà, Bùi 
Việt Hương; 
 H. : Lý luận chính trị, 2014

Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn ở Việt Nam / Võ Khánh Vinh (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Kháng, Lê Văn Cương
 H. : Khoa học xã hội, 2010

 Văn bản quy phạm pháp luật TK

 Quốc hội (2013). Hiến pháp của nước CHXHCN 
Việt Nam năm 2013; 

TK
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam

1.Tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng để tuyên 
truyền trong nhân dân / B.s.: Bùi Thế Đức, 
Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... ...[al.et]; H. 
: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
2.Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng cho cán 
bộ, đảng viên / B.s.: Bùi Thế Đức, Nguyễn Thế 
Kỷ, Hoàng Thế Liên... ...[al.et]
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014



Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự năm 2005; TK Bộ luật Dân sự năm 2005

1. Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 
2. Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / 
Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn; H. 
: Công an nhân dân, 2015 
3.Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / 
Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn; H. 
: Công an nhân dân, 2015

Quốc hội (2013). Luật Đất đai năm 2013; TK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban 
hành ngày 29 tháng 11 năm 2013. - 2013

1.Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất 
đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với các 
điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các 
điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới 
nhất / Vũ Duy Khang
2.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy; H. 
: Công an nhân dân, 2012

 Chính phủ (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai.

TK
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 
năm 2014 quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai; 2014

Chính phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về giá đất.

TK
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 
năm 2014 quy định về giá đất

Chính phủ (2014). Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về thu tiền 
sử dụng đất.

TK
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 
năm 2014 quy định về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ (2014). Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về thu tiền 
thuê đất, thuê mặt nước.

TK
 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 
năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước 

Chính phủ (2014). Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất.

TK
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 
năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về GCNQSDĐ, QSHNƠ, và tài sản khác gắn liền 
với đất 

TK

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về Hồ sơ địa chính 

TK

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về Bản đồ địa chính 

TK

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy phạm 
thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:200, 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10.000./ Bộ tài 
nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định 
về Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất

TK

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT: “Quy định về 
thống kê, kiểm kê đất đai và lập Bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất"/ Bộ môn tài nguyên môi 
trường

20
Quan hệ pháp luật đất 

đai 
ML03046



Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2011), Bộ 
giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội

GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng trong 
các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / 
Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch 
Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. 
GS.TS... [et al]

1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho 
sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 
ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;  H. : Chính trị Quốc gia, 
2009
2.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo 
dục và Đào tạo
 H. : Chính trị quốc gia, 2007
3.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ./ Đặng 
Xuân Kỳ, Chủ biên;  H. : Chính trị quốc gia, 
2003

Hồ Chí Minh toàn tập (2011), NXB Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.

TK Đủ bộ 12 tập
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